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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
 
                                                 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lôgic học đại cương
· Mã số học phần:    A05014                 - Số tín chỉ học phần: 02  tín chỉ


· Phân bổ tiết giảng của học phần: 

· Nghe giảng lý thuyết:
18
tiết

· Làm bài tập trên lớp:
12
tiết

· Thảo luận:


00
tiết

· Thực hành, thực tập:

00
tiết

· Tự nghiên cứu: 

60
tiết
2. Đơn vị phụ trách học phần:

· Khoa/ Viện: Khoa học Chính trị - Luật
· Bộ môn: 
3. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:  VŨ KIM ĐIỀM,               Chức danh: Giảng viên, học vị: Thạc sĩ
Bộ môn:                 Khoa/Viện: 
     Khoa học Chính trị - Luật
Email: vkdiem@vnkgu.edu.vn          Điện thoại: 0919.07.33.44
4. Điều kiện tiên quyết: không
5. Mục tiêu của học phần:

Lôgic học giúp ta nắm vững các quy luật lôgic của tư duy, các hình thức, các phương pháp của tư duy đúng, chính xác, cho ta phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ những luận điệu xảo trá, ngụy biện trong đời sống. 

5.1. Kiến thức:

5.1.1.Đối tượng và ý nghĩa của lôgic học
5.1.1.1. Hiểu được Lôgic học là gì. 
5.1.1.2. Trình bày được quá trình hình thành phát triển lôgic học. 
5.1.1.3. Hiểu được mục đích, vai trò của Lôgic học trong cuộc sống
5.1.2. Các quy luật cơ bản của tư duy

5.1.2.1. Sinh viên hiểu được thế nào là quy luật và quy luật cơ bản
5.1.2.2. Sinh viên khái quát được các quy luật cơ bản của tư duy

5.1.3. Khái niệm
5.1.3.1. Định nghĩa từ và khái niệm

Hiểu được định nghĩa từ và khái niệm

5.1.3.2. Cấu trúc khái niệm

Trình bày được cấu trúc khái niệm

5.1.3.3. Phân loại khái niệm

Phân loại được các khái niệm

5.1.3.4. Quan hệ giữa các khái niệm

Khái quát được quan hệ giữa các khái niệm

5.1.3.5. Các thao tác trên khái niệm
Trình bày được các thao tác trên khái niệm

5.1.4. Phán đoán

5.1.4.1. Định nghĩa câu và phán đoán

Hiểu được định nghĩa câu và phán đoán

5.1.4.2. Cấu trúc của phán đoán

Trình bày được cấu trúc của phán đoán

 

 5.1.4.3. Phân loại phán đoán

Phân loại được các phán đoán

5.1.4.4. Quan hệ giữa các phán đoán cơ bản
Khái quát được quan hệ giữa các phán đoán cơ bản
5.1.5. Suy luận
5.1.5.1. Định nghĩa suy luận

Hiểu được định nghĩa suy luận
5.1.5.2. Cấu trúc suy luận 
Trình bày được cấu trúc suy luận 
5.1.5.3. Các hình thức suy luận thông thường
Hiểu được các hình thức suy luận thông thường

5.1.6. Giả thuyết, Chứng minh, Bác bỏ, Ngụy biện 
5.1.6.1. Hiểu được giả thuyết là gì? Đặc điểm, đặc trưng của giả thuyết, Xây dựng giả thuyết, Các phương pháp xác nhận giả thuyết, bác bỏ giả thuyết
5.1.6.2. Hiểu được chứng minh là gì? các thành phần của chứng minh, các quy tắc của chứng minh, phân loại chứng minh
5.1.6.3. Hiểu được bác bỏ là gì? Cách thức bác bỏ
5.1.6.4. Hiểu được ngụy biện là gì? Những hình thức ngụy biện điển hình, nguyên tắc giải quyết ngụy biện
5.2. Kỹ năng: 
5.2.1. Đối tượng và ý nghĩa của lôgic học

5.2.1.1. Lôgic học là gì?

5.2.1.2. Nắm được khái niệm lôgic học là gì 
5.2.1.3. Khái quát được quá trình hình thành phát triển lôgic học.

5.2.1.4. Biết vận dụng vai trò của lôgic học trong cuộc sống 
5.2.2. Các quy luật cơ bản của tư duy

5.1.2.1. Sinh viên phân tích được quy luật đồng nhất

5.1.2.2. Sinh viên phân tích được quy luật (cấm) mâu thuẫn (quy luật phi mâu thuẫn)

5.1.2.3. Sinh viên phân tích được quy luật bài trung

5.1.2.4. Sinh viên phân tích được quy luật túc lí (quy luật lí do đầy đủ)
5.2.3. Khái niệm

5.2.3.1. Phân tích định nghĩa từ và khái niệm

5.2.3.2. Vận dụng được cấu trúc khái niệm
5.2.3.3. Phân loại được các khái niệm
5.2.3.4. Thực hiện được quan hệ giữa các khái niệm

5.2.3.5. Vận dụng được các thao tác trên khái niệm

5.2.4. Phán đoán

5.2.4.1. Khái quát được được định nghĩa câu và phán đoán
5.2.4.2. Vận dụng được được cấu trúc của phán đoán vào trong thực tiễn
5.2.4.3. Phân tích được các phán đoán
5.2.4.4. Vận dụng được quan hệ giữa các phán đoán 
5.2.5. Suy luận

5.2.5.1. Phân tích được định nghĩa suy luận

5.2.5.2. Vận dụng được cấu trúc suy luận  vào trong cuộc sống

5.2.5.3. Vận dụng được các hình thức suy luận thông thường

5.2.6. Giả thuyết, Chứng minh, Bác bỏ, Ngụy biện 
5.2.6.1. Vận dụng được giả thuyết trong cuộc sống

5.2.6.2. Vận dụng được chứng minh trong cuộc sống 

5.2.6.3. Vận dụng được bác bỏ trong cuộc sống 

5.2.6.4. Vận dụng được ngụy biện trong cuộc sống 
5.3. Thái độ:

Lôgic học giúp ta nắm vững các quy luật lôgic của tư duy, các hình thức, các phương pháp của tư duy đúng, chính xác, cho ta phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ những luận điệu xảo trá, ngụy biện trong đời sống. 

5.4.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Rèn luyện cho sinh viên có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm với bản thân,  gia đình và xã hội
- Có năng lực sáng tạo, lập kế hoạch, điều phối và phát huy trí tuệ tập thể

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng khoa học và bác bỏ những luận điệu xảo trá, ngụy biện trong đời sống. 

6. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của lôgic học
	Nội dung (kiến thức)
	Mục tiêu dạy - học

	1.1. Định nghĩa Lôgic học là gì?

1.2.Lược sử lôgic học

1.3.Vai trò của Lôgic học trong cuộc sống
	5.1.1.1,   5.2.1.1,   5.3,    5.4
5.1.1.2,   5.2.1.2,  5.3,     5.4
5.1.1.3,   5.2.1.3,  5.3,     5.4                         


Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy
	Nội dung (kiến thức)
	Mục tiêu dạy - học

	2.1. Thế nào là quy luật và quy luật cơ bản?

2.2. Các quy luật cơ bản của tư duy

2.2.1. Quy luật đồng nhất

2.2.2. Quy luật (cấm) mâu thuẫn (quy luật phi mâu thuẫn)

2.2.3. Quy luật bài trung

2.2.4. Quy luật túc lí (quy luật lí do đầy đủ)
	5.1.2.1,   5.2.2.1,   5.3,    5.4

5.1.2.2,   5.2.2.2,  5.3,     5.4

5.1.2.3,   5.2.2.3,  5.3,     5.4 
5.1.2.4,   5.2.2.4,  5.3,     5.4
5.1.2.5,   5.2.2.5,  5.3,     5.4                        


Chương 3: Khái niệm
	Nội dung (kiến thức)
	Mục tiêu dạy - học

	3.1. Định nghĩa từ và khái niệm

3.2. Cấu trúc khái niệm

3.3. Phân loại khái niệm

3.4. Quan hệ giữa các khái niệm

3.5. Các thao tác trên khái niệm
	5.1.3.1,    5.2.3.1,     5.3,  5.4
5.1.3.2,     5.2.3.2,    5.3,  5.4
5.1.3.3,     5.2.3.3,    5.3,  5.4

5.1.3.4,     5.2.3.4,    5.3,  5.4

5.1.3.5,     5.2.3.5,    5.3,  5.4


 Chương 4: Phán đoán
	Nội dung (kiến thức)
	Mục tiêu dạy - học

	4.1.  Định nghĩa câu và phán đoán

  4.2. Cấu trúc của phán đoán

  4.3. Phân loại phán đoán

4.4. Các phép tính lôgic trên phán đoán


	5.1.4.1     5.2.4.1      5.3,  5.4
5.1.4.2     5.2.4.2      5.3,  5.4
5.1.4.3     5.2.4.3      5.3,  5.4
5.1.4.4     5.2.4.4      5.3,  5.4


Chương 5: Suy luận
	 Nội dung (kiến thức)
	Mục tiêu dạy - học

	5.1. Định nghĩa suy luận

5.2. Cấu trúc suy luận
5.3. Các hình thức suy luận thông thường
	5.1.5.1,   5.2.5.1,    5.3, 5.4

5.1.5.2,   5.2.5.2,    5.3, 5.4

5.1.5.3,   5.2.5.3,    5.3, 5.4




Chương 6: Giả thuyết, Chứng minh, Bác bỏ, Ngụy biện 

	 Nội dung (kiến thức)
	Mục tiêu dạy - học

	6.1. Giả thuyết
6.1.1. Giả thuyết, đặc điểm, đặc trưng của giả thuyết

6.1.2. Xây dựng giả thuyết

6.1.3. Các phương pháp xác nhận giả thuyết, bác bỏ giả thuyết
  6.2. Chứng minh
6.2.1. Chứng minh, các thành phần của chứng minh
6.2.2. Các quy tắc của chứng minh, phân loại chứng minh
6.3.Bác bỏ
6.3.1. Bác bỏ là gì?

6.3.2. Cách thức bác bỏ

6.4. Ngụy biện 

6.4.1. Ngụy biện, những hình thức ngụy biện điển hình
  6.4.2. Nguyên tắc giải quyết ngụy biện
	5.1.6.1,   5.2.6.1,    5.3, 5.4

5.1.6.2,   5.2.6.2,    5.3, 5.4

5.1.6.3,   5.2.6.3,    5.3, 5.4

5.1.6.4,   5.2.6.4,    5.3, 5.4




7. Hình thức tổ chức dạy - học 
7.1. Lịch trình chung
	Vấn đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	   Thực hành TT
	
	

	Chương 1
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Chương 2
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Chương 3
	3
	2
	0
	0
	10
	15

	Chương 4
	4
	4
	0
	0
	16
	24

	Chương 5
	4
	4
	0
	0
	16
	24

	Chương 6
	3
	2
	0
	0
	10
	15

	Tổng
	18
	12
	0
	0
	60
	90


7.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:


- Giảng đường có đầy đủ ánh sáng, quạt, máy chiếu, âm thanh (mic) bảng, phấn, khăn lau bảng. 
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;


- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.

9. Đánh giá quá trình trong dạy và học

9.1. Các hoạt động đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)
	Mục tiêu

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	 điểm danh (trong các buổi lên lớp)
	5
	SV hiểu được kiến thức trên lớp

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo. (thực hiện vào các buổi học tiếp theo)
	5
	SV đọc được tài liệu, khái quát được những nội dung chính, lấy được những dẫn chứng trong thực tế.

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo (từ tuần thứ 2, tuần 4, tuần 6, tuần 8)
	5
	SV thể hiện khả năng làm việc theo  nhóm và khả năng thuyết trình

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Tự luận (tuần 5)
	5
	Sinh viên khái quát được kiến thức chương  1 va 2. vận dụng được kiến thức vào trong thực tiễn

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Tự luận (tuần 7)
	30
	SV khái quát được kiến thức chương 3 và vận dụng kiến thức vào trong thực tiễn

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Tự luận
	50
	Hệ thống được toàn bộ nội dung học phần và vận dụng vào trong thực tiễn

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.

	ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số.


	Xếp hạng
	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Điểm tín chỉ

	Đạt

	Xuất sắc
	9,0 – 10
	A
	4,0

	Giỏi
	8,0 - 8,9
	B+
	3,5

	Khá
	7,0 - 7,9
	B
	3,0

	Trung bình khá
	6,0 - 6,9
	C+
	2,5

	Trung bình
	5,0 - 5,9
	C
	2,0

	Trung bình yếu
	4,0 - 4.9
	D
	1,0

	Không đạt

	Kém
	< 4,0
	F
	0


9.2. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần: 

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

XB
	Nhà

XB
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Vương Tất Đạt 
	Lôgic học đại cương 
	2013
	Đại học quốc gia Hà Nội
	Thư viện
	X
	

	2
	Trần Hoàng
	Lôgic học nhập môn
	2006
	Đại học SP TPHCM
	Thư viện
	
	X

	3
	Vũ Kim Điềm


	Bài giảng học phần Lôgic học  
	2015
	· Khoa khoa học Chính trị và Xã hội
	X
	



11. Hướng dẫn sinh viên tự học:

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Nhiệm vụ của sinh viên

	1,2
	Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của lôgic học


	2
	2
	-Nghiên cứu trước:

+Tài liệu [1]: nội dung từ I đến  v (từ trang 5 đến trang 20)

+Tra cứu nội dung về quá trình nhận thức và hình thức của tư duy, 

-Nghiên cứu trước:sự hình thành và phát triển logic học 
+Thảo luận: Ý nghĩa của việc học và nghiên cứu môn logic học.

	3,4
	Chương 2  và 3: Khái niệm
	3
	2
	-Nghiên cứu trước:

+Tài liệu [1]: nội dung mụcI đến mục X (từ trang 24 đến trang 50)
-Nghiên cứu trước:Đặc trưng, hình thức, kế cấu khái niệm,  
+Tra cứu nội dung: quan hệ giữa các khái niệm, mở rộng khái niệm, định nghĩa khái niệm phân chia khái niệm

+ Chuẩn bị nội dung thảo luận: tại sao không thể đồng nhất khái niệm và từ. Khái niệm giống và khái niệm loài là gì?

	5,6,7
	 Chương 4: Phán đoán

	6
	3
	-Nghiên cứu trước:

+Tài liệu [1]: nội dung mục I đế III (từ trang 51 đến trang 74)

+Tra cứu nội dung: Phán đoán

-Nghiên cứu trước:đặc trưng của phán đoán, phán đoán đơn, phán đoán phức
+ Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
Thế nào lá phán đoán? phán đoán có giá trị logic gì?

Phân tích quan hệ giữa bốn dạng phán đoán chung cơ bản của phán đoán nhất quyết đơn theo hình vuông logic 



	8,9
	Chương 5: Suy luận

	5
	2
	-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung mục 1 dến mục 8 (từ trang 90 đến trang 124) 

+Tra cứu nội dung: suy luận trực tiếp, suy luận gián tiếp, suy lận ba đoạn, suy luận phân liệt.
+Chuẩn bị nội dung thảo luận: 
-Tiền đề của luận ba đoạn
-Trình bày những quy tắc của luận ba đoạn nhất quyết đơn


	10,11,13,14
	Chương 6: Giả thuyết, Chứng minh, Bác bỏ, Ngụy biện 
	5
	2
	-Nghiên cứu trước:

+Tài liệu [1]: nội dung mục 1 dến mục 5 và từ mục 1 đến mục 4 (từ trang 147 đến trang 178) 

+Tra cứu nội dung: đặc trưng và phương pháp chứng minh, bác bỏ, quy tắc bác bỏ, giả thuyết, đặc trưng và nguyên tắc xác nhận giả thuyết

+Chuẩn bị nội dung thảo luận: 

-Phân tích các nguyên tắc chứng minh và bác bỏ
-Trình bày các quá trình xây dựng giả tuyết


Kiên Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2018
  TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BỘ MÔN   
       GIẢNG VIÊN

    TRƯỞNG KHOA

  (Ký và ghi họ tên)                    (Ký và ghi họ tên)
      (Ký tên và đóng dấu)  
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